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Abstract: The article initially mentions Vietnamese as one of the media's important means of communication 

on the prevention of the Covid-19 epidemic. Along with the introduction of a number of new words and new 

meanings, the media uses abbreviations, applies and creates idioms, proverbs, folk songs, etc. to make the propaganda 

work more effective. The press has creatively applied methods and tricks of the national language, always ensuring 

timely, accurate, honest, reliable information and always accompanying and empathizing with the public in the 

response to the Covid-19 pandemic. It is in the context of realistic communication about the community's life 

during the Covid-19 pandemic that the Vietnamese language is always moving, changing and developing. 
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1. Đặt vấn đề 

Truyền thông là một hoạt động thông tin xã hội (XH) có tính hướng đích, góp phần làm thay đổi 

XH theo hướng tích cực. Truyền thông sử dụng nhiều phương tiện giao tiếp, trong đó ngôn ngữ là 

phương tiện giao tiếp quan trọng và hiệu quả nhất. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, báo chí, 

truyền thông có vai trò đặc biệt to lớn, phát huy tối đa lợi thế của truyền thông đa phương tiện, đa loại 

hình, đa ngôn ngữ. Với đầy đủ các loại hình phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện tử,… báo 

chí, truyền thông góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, trong 

đó phải kể đến vai trò đặc biệt quan trọng của ngôn ngữ truyền thông (NNTT).  

Theo quan sát của chúng tôi, hiện nay có khá nhiều nghiên cứu về NNTT nhưng chưa có nghiên 

cứu chuyên biệt nào đề cập tới NNTT về Covid-19. Vì vậy, bài viết này bước đầu bàn đến một số đặc 

điểm của tiếng Việt - với tư cách là phương tiện NNTT về đại dịch Covid-19. Điều này có ý nghĩa  

thiết thực trong công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh nói chung, sao cho đạt hiệu quả tốt hơn.   

 2. Khảo sát và kết quả khảo sát 

 Nghiên cứu này được thực hiện bằng các phương pháp so sánh kết hợp với các phương pháp tổng 

hợp, phân tích ngôn ngữ. Tiêu chí khảo sát của bài viết là các từ ngữ có nội dung liên quan đến dịch 

bệnh, y tế và các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, các từ ngữ được sử dụng với tần 

suất cao trong mùa dịch. Nguồn ngữ liệu khảo sát được chúng tôi thu thập từ 120 bài viết/nói thuộc 

các lĩnh vực xã hội khác nhau trong mùa dịch trên các nguồn kênh như: báo, tạp chí, trang thông tin 

điện tử, chương trình truyền hình VTV, kênh VOV của Việt Nam.  

Trong thống kê, các từ ngữ được phân thành nhiều nhóm, chẳng hạn như nhóm: tiêm (tiêm chủng, 

tiêm phòng, tiêm vắc xin),… mặc dù các từ ngữ này khác nhau về hình thức, nhưng về cơ bản nội hàm 

khá giống nhau, được sử dụng tương đương nhau nên chúng tôi xếp thành cùng nhóm, được tính chung 

số lượng (tần số), trong đó từ đại diện của tiểu nhóm là tiêm. Dựa trên kết quả khảo sát, chúng tôi thu 

thập và phân loại được 92 từ ngữ, có tần số xuất hiện khá cao với tổng 3.277 lượt xuất hiện. Trong đó 
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có thể kể đến những từ ngữ xuất hiện với tần suất rất cao như: Covid 19/ dịch Covid 19 với 436 lần 

xuất hiện, xét nghiệm PCR với 86 lần, khai báo y tế với 85 lần, cách li 81 lần, test 57 lần,… 

3. Một số đặc điểm của ngôn ngữ truyền thông về dịch bệnh Covid-19 

3.1. Đặc điểm về hình thức của NNTT về dịch bệnh Covid-19 

3.1.1. Thành ngữ, tục ngữ, thơ ca,… tham gia phòng, chống dịch Covid -19 

Thành ngữ, tục ngữ là lời ăn tiếng nói hằng ngày của nhân dân ta. Đó là cách nói giản dị, nôm na 

mà giàu hình ảnh, có tính khái quát cao, thấm đượm sâu sắc tâm hồn và triết lí dân tộc Việt Nam. Bởi 

sự dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thấm sâu vào lòng người nên người làm truyền thông thường vận dụng thành 

ngữ, tục ngữ,… để tuyên truyền đạt hiệu quả tốt hơn. 

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, để giúp cho việc truyền thông hiệu quả, cộng đồng 

và những người làm truyền thông đã vận dụng linh hoạt những câu thành ngữ, tục ngữ,… vào công tác 

truyền thông, chẳng hạn: nước sôi lửa bỏng; tổ kiến nhỏ làm sụt toang đê lớn; mất bò rồi mới lo làm 

chuồng, lá lành đùm lá rách,… Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, trong cộng đồng XH và trên 

truyền thông còn xuất hiện những cách nói ví son, so sánh nhằm làm cho công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 được hiệu quả hơn. Có thể coi đây là những quán ngữ tiêu biểu và rất ấn 

tượng trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chẳng hạn như: Chống dịch như 

chống giặc; Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ; Không để ai bị bỏ lại phía sau,… [7]. 

- Chống dịch như chống giặc [8]: được hiểu là sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 tương đương 

với sự nguy hiểm của giặc ngoại xâm. Chống dịch như chống giặc là tư tưởng chỉ đạo và phương châm 

hành động bảo đảm cho “cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta thu được thắng lợi nhanh nhất, 

hiệu quả nhất. Câu nói này được sử dụng khá rộng rãi trong cộng đồng và trên các phương tiện truyền thông. 

- Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ [20]: Mùa dịch Covid-19, cùng với công tác tuyên truyền, 

Đảng và Nhà nước còn chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an vào cuộc, hình thành các khu cách li 

tập trung, khóa chặt các đường mòn, lối mở và thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ. Nghĩa 

thứ 1: Trong công tác rà soát, phát hiện người mắc dịch bệnh Covid-19, câu nói đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng hộ nghĩa là: công tác rà soát được thực hiện một cách thân trọng, không bỏ sót người 

mắc bệnh, đảm bảo không có trường hợp nhiễm bệnh mà không phát hiện. Nghĩa thứ 2: Để chia sẻ 

những khó khăn, đảm bảo cuộc sống của người dân, góp phần ổn định XH, ngày 09/4/2020, Chính phủ 

đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. Câu nói đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ trong trường hợp này được hiểu là: việc rà 

soát, lập danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn để hỗ trợ được thực hiện rất thận trọng, không để bị 

bỏ sót đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau.  

- Không để ai bị bỏ lại phía sau [20]: Do ảnh hưởng xấu từ dịch Covid-19, đời sống của rất nhiều 

người dân đang bị tác động nặng nề, đặc biệt là những người nghèo. Trong bối cảnh ấy, việc sớm ban hành 

những chính sách hỗ trợ, cũng như kịp thời động viên chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn sẽ giúp họ sớm vượt 

qua thời điểm đầy thử thách này. Câu nói Không để ai bị bỏ lại phía sau, được hiểu là: đảm bảo mọi người, 

đặc biệt là người nghèo, người đang gặp khó khăn đều được chia sẻ, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn trong cuộc 

sống, cùng nhau phát triển, tiến lên phía trước. Câu nói này thể hiện tính nhân văn cao cả của cộng đồng 

XH, được mọi người và giới truyền thông vận dụng trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. 
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- Một số câu thành ngữ, tục ngữ, thơ ca,… được tạo dáng mới trong bối cảnh truyền thông về Covid-19 

Khi dịch Covid-19 hoành hành, lập tức xuất hiện khá nhiều thành ngữ, tục ngữ, thơ ca,… dưới 

dạng thức mới nhằm góp phần truyền thông hiệu quả về dịch bệnh Covid-19, chẳng hạn: phát xít 

như con Covid; ca dao: Cúi đầu dâng nén hương xa/ Quốc Tổ phù hộ nước nhà an yên/ Đẩy lùi Covid 

khắp miền/ Con dân về với Tổ hiền Hùng Vương; truyện cười: Corona giống gì; vè: Yêu Tổ quốc/ 

Yêu đồng bào/ Ngồi một chỗ/ Đừng lao xao/ Chỉ ước ao/ Mau hết dịch/… [7]. Thậm chí, không ít hình 

thức biến tấu (nhại) với các thể loại khá đa dạng.  

Với tư duy sắc bén từ kinh nghiệm ứng phó của một dân tộc luôn phải đối diện với chiến tranh, thiên 

tai và dịch bệnh, trong cuộc chiến chống đại dịch bệnh Covid-19, chúng ta đã vận dụng linh hoạt văn học 

dân gian, sử dụng sáng tạo ngôn ngữ dân tộc để tạo ra các kiểu loại khẩu hiệu thú vị trong tuyên truyền, 

như: Tiếng hát át tiếng ho; Chống giặc thì phải xông pha/ Chống dịch thì phải ngồi nhà nhớ không?... [7] 

Với sự năng động của mình, tuổi trẻ Việt Nam đã tạo ra những sản phẩm truyền thông, tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh vô cùng ấn tượng, trong đó NN là chất liệu quan trọng nhất của các sản 

phẩm truyền thông này. Một trong những sản phẩm truyền thông đó là những câu thơ được chế tác với 

tựa đề: Nhập môn phòng tránh cô na gồm có 4 chương: Chương 1 là Ăn đủ chất/ ngủ đủ giấc; chương 2: 

Cô na đi dạo ngoài đường/ đi xe cũng chớ xem thường bạn ơi; chương 3: Khẩu trang bạn nhớ đeo vào/ 

Cô na không (có) cửa trèo rào ghé thăm; chương 4: Vào lớp rửa tay/ ra lớp hiểu bài;…[7]; Gió đưa 

cành trúc la đà, muốn không dương tính ở nhà giùm đi [5]. 

Ngôn ngữ nói chung và NNTT nói riêng rất linh hoạt khi hành chức. Cộng đồng và người làm 

truyền thông đã vận dụng các loại hình như thành ngữ, tục ngữ, ca dao, hò vè, truyện cười, truyện ngụ 

ngôn thậm chí đặt lời mới cho các làn điệu dân ca,… để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Theo 

quan sát của chúng tôi, có sự kết hợp của hình thức truyền thông miệng - truyền thông truyền thống 

với truyền thông hiện đại, thể hiện qua các kênh truyền thông đa phương tiện. Ở đó, có sự vận dụng 

sáng tạo ngôn ngữ dân gian, lời ăn tiếng nói hằng ngày của dân tộc vào công tác truyền thông nhằm 

tạo sự gần gũi, dễ hiểu và gây được sự chú ý của công chúng. Vì thế, có thể nói rằng, NNTT rất giàu 

phong vị của ngôn ngữ dân gian. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần tạo hiệu ứng tác động 

tích cực cho truyền thông đương thời của chúng ta. 

3.1.2. Tiếng lóng trong mùa dịch Covid-19  

Tiếng lóng thường được sử dụng trong giao tiếp thường ngày. Tiếng lóng là cách nói một ngôn 

ngữ riêng trong một tầng lớp hoặc một nhóm người nào đó, nhằm chỉ để trong nội bộ hiểu được với 

nhau mà thôi [2, tr.1263]. Tiếng lóng thường không mang ý nghĩa trực tiếp, nghĩa đen của từ mà mang 

ý nghĩa tượng trưng, nghĩa bóng. Trong mùa dịch Covid-19, theo quan sát của chúng tôi, trên các 

phương tiện truyền thông có một số tiếng lóng như: toang, bung,… được sử dụng khá rộng rãi.  

- Toang: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tưởng như không kiểm soát được tại Hà 

Nội, người ta hay nói câu: Hà Nội toang rồi!, có nét nghĩa tuột khỏi tầm tay, không gì níu kéo, cứu vãn 

được. Toang theo Từ điển tiếng Việt có các nghĩa: 1. [khẩu ngữ] có độ mở, độ hở trông như banh cả ra 

ví dụ: cửa mở toang, áo rách toang, Nhà cửa chưa có phên vách, trống toang…; 2. Ở tình trạng tan ra 

từng mảnh, không còn chút nguyên vẹn (chiếc bát vỡ toang, nổ toang); 3. [ít dùng] như toáng: Nói 

toang ra… [2, tr.1284]. Về nghĩa bóng, toang là một tiếng lóng chỉ sự đổ vỡ, mất mát, sự hủy bỏ một 

kế hoạch nào đó hay kết thúc một quá trình nào đó.  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngh%C4%A9a_%C4%91en&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngh%C4%A9a_b%C3%B3ng&action=edit&redlink=1
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- Bung: Cùng với toang, bung cũng được sử dụng khá nhiều. Trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, vị chủ tịch UBND của một thành phố lớn, khi thể hiện khẳng định quyết tâm chống 

dịch, đã sử dụng những từ ngữ rất dân giã: Nếu (thành phố) mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, 

tôi chịu trách nhiệm [3]...  

Từ điển tiếng Việt giải thích: bung [động từ]: Bật tung ra. Thúng đã bung vành. Chiếc dù bung ra, 

lơ lửng trên không [2, tr.128]. 

Theo chúng tôi, mặc dù tiếng lóng có những tác dụng nhất định trong công tác tuyên truyền, song 

khi sử dụng cần có sự lựa chọn và cân nhắc một cách thận trọng để phù hợp với từng hoàn cảnh giao 

tiếp cụ thể, không nên lạm dụng việc sử dụng tiếng lóng trong truyền thông. Hiện nay, bàn về vấn đề 

này các ý kiến còn chưa được thống nhất.  

3.1.3. Một số đặc điểm chung về hình thức của ngôn ngữ truyền thông về dịch bệnh Covid-19 

Về hình thức, theo quan sát của chúng tôi, NNTT về Covid-19 sử dụng từ ngữ khá đa dạng, linh 

hoạt có thể là một từ, một ngữ hoặc một câu ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và được sử dụng với tần suất 

không giống nhau. Về tính chất, NNTT đã vận dụng sáng tạo các phương pháp, thủ pháp của NN dân 

tộc: từ ngữ có sự củng cố, mở rộng các khái niệm, xuất hiện những cách viết tắt, dịch nghĩa khá sáng tạo, 

dí dỏm, đồng thời kết hợp sử dụng thành ngữ, tục ngữ, thơ ca, thậm chí có cả việc sử dụng tiếng lóng. Sự 

vận dụng đa dạng các hình thức như vậy đã tạo cho NNTT về Covid-19 thêm sinh động hơn, góp phần 

làm cho cuộc sống XH thời Covid-19 bớt nặng nề, đồng thời làm cho công tác tuyên truyền phòng chống 

dịch bệnh cũng trở nên độc đáo, thú vị và hiệu quả cao hơn, dễ dàng lan tỏa, thấm sâu vào công chúng, 

mọi tầng lớp nhân dân lao động, góp phần tạo cho công tác truyền thông về Covid-19 đạt hiệu quả tốt hơn. 

3.2. Đặc điểm về ngữ nghĩa của NTTT về Covid-19 

3.2.1. Các nhóm từ được sử dụng với tần suất cao trong truyền thông về Covid-19 

Trên cơ sở kết quả thống kê các từ ngữ được sử dụng với tần suất cao trong mùa dịch Covid-19, 

căn cứ vào nội dung, chúng tôi tạm chia các từ đó thành 3 nhóm, cụ thể:  

Nhóm 1: Từ ngữ chỉ dịch bệnh, y tế (bệnh tật): âm tính, bệnh nền, biến chứng, biến thể, ca 

nhiễm, Covid -19, virut Corona, di chứng, dương tính, đại dịch; F0, F1, hậu covid,… Điển hình của 

nhóm này là các từ ngữ: Covid-19, dịch bệnh, ca mắc, hậu Covid,… 

Nhóm 2: Từ ngữ về biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: bảo vệ, cách li,  

đo thân nhiệt, giãn cách, giãn cách xã hội, khai báo y tế, khẩu trang, khoảng cách, giữ khoảng cách, 

khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệt PCR, test Covid, test nhanh, 5K, phong tỏa, phòng, chống 

Covid-19, sát khuẩn,… Điển hình của nhóm này là các từ ngữ: phòng chống dịch bệnh, khẩu trang, 

đeo khẩu trang, điều trị, khai báo y tế, cách li, test, xét nghiệm, tiêm, vắc xin, chung sức… 

Nhóm 3: Những từ ngữ khác: bản tin Covid, bảo hiểm,… cho đến khi có thông báo mới, học ở 

nhà, luồng xanh vận tải, mạng, nhiệm vụ kép, ở nhà là yêu nước, tiếp xúc, trạng thái bình thường 

mới,… Điển hình của nhóm này là các từ ngữ: trực tuyến, online. 

3.2.2. Sự nảy sinh các từ ngữ mới hoàn toàn sau khi đại dịch Covid -19 xuất hiện  

Ngôn ngữ ra đời để phục vụ đời sống xã hội. Sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan ra đời, 

vận động và biến đổi, đòi hỏi NN phải có hệ thống từ ngữ để định danh, miêu tả xác định và phân biệt 
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nó. Tác giả Nguyễn Đức Dân cho rằng: “Xã hội luôn vận động, xuất hiện những khái niệm mới, nổi 

lên những vấn đề mới là trung tâm chú ý của dư luận. Do vậy hàng loạt từ mới xuất hiện. Có những từ 

mang hơi thở của thời cuộc” [1, tr.293]. Qua ngôn ngữ, chúng ta nhận diện được hiện tại xã hội về nhiều 

mặt. Đại dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới làm biến đổi nhiều khía cạnh nhận thức của con người, 

đòi hỏi ngôn ngữ cần thiết phải có hệ thống từ vựng liên quan tương ứng với sự biến đổi ấy. Đây là 

một quy luật nói chung của ngôn ngữ. Dưới đây là một số từ ngữ mới: 

Về tên gọi của Covid-19: Chuyên gia ngôn ngữ viện Leibniz tiến sĩ Christine Mohrs (Đức) cho 

rằng: “Khi thứ gì đó mới mẻ xảy ra trên thế giới, chúng ta sẽ tìm kiếm một cái tên. Những thứ không có 

tên gọi sẽ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi và bất an. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể gọi tên chúng, chúng 

ta có thể giao tiếp với nhau. Đặc biệt vào các giai đoạn khủng hoảng, điều này rất quan trọng” [4]. 

- Covid-19: là tên gọi chính thức của virus Corona (nCoV) chủng mới (từ ngày 11/2/2019 đến nay) 

do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố. CO là viết tắt của corona, VI là để chỉ virus, D là viết tắt của 

chữ disease có nghĩa là bệnh, còn 19 là để chỉ năm 2019 - năm đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh này.   

- SAR-CoV-2: là tên của virus gây ra dịch bệnh Covid-19 [23]. 

- Đại dịch COVID-19:  là đại dịch bệnh truyền nhiễm do virus SARS-CoV-2 gây ra trên phạm vi 

toàn cầu. Khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố 

Vũ Hán của Trung Quốc.  

Như vậy, việc dùng NN để đặt tên rõ ràng, chính xác cho một loại virút một dịch bệnh đối với 

XH là việc có ý nghĩa rất quan trọng. Để phản ánh chân xác dịch bệnh này đòi hỏi NNTT cần phải 

chính xác giúp tránh được sự nhầm lẫn không đáng có. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom 

Ghebreyesus cũng cho biết, cái tên “Covid-19” được chọn để tránh đề cập đến một vùng đất cụ thể, 

một loài động vật cụ thể hay một nhóm người nào đó nhằm tránh việc kì thị, gây tiếng xấu cho vùng 

đất, loài vật hoặc người đó: “Việc đặt tên chính thức cho dịch bệnh là quan trọng vì nó giúp ngăn ngừa 

việc sử dụng những cái tên không chính xác hoặc mang tính kỳ thị khác.” [17]. 

- Hậu Covid-19: Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng 

hậu Covid-19 (post Covid-19 condition). Theo đó, tình trạng hậu Covid-19 xảy ra ở những người có 

tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn 

đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, ảnh hưởng đến 

sức khỏe tâm thần thể chất và có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân, gia đình và 

cho XH [16], [17]. Các cụm từ liên quan đến hậu Covid-19 như: tình trạng hậu Covid, di chứng hậu 

Covid, hội chứng hậu covid,…[17]. 

- Hộ chiếu vắc xin: được hiểu là giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng 

Covid-19. Từ ngữ này có thể được hiểu cụ thể hơn là: ghi chép về dữ liệu sức khỏe cá nhân, bao gồm 

tài liệu, giấy tờ chứng minh đã tiêm vắc xin hay đã có chứng nhận xét nghiệm âm tính, được xác thực 

trên nền tảng số. Hộ chiếu vaccine điện tử: là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp 

cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh châu Âu ban hành [8]. 

- Luồng xanh vận tải (hoặc luồng vận tải xanh): được hiểu là việc được phép vận chuyển con người 

cũng như hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân đi qua khu vực đang phong tỏa, giãn cách 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_truy%E1%BB%81n_nhi%E1%BB%85m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Virus
https://vi.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_ph%C3%B3_t%E1%BB%89nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_l%C3%BD_Trung_Qu%E1%BB%91c
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hoặc khu vực có ổ dịch Covid-19 trong thời gian cách li XH theo Chỉ thị 16/2020 của Chính phủ nhằm 

tránh ách tắc giao thông, đảm bảo cho các hoạt động XH được diễn ra bình thường, thông suốt [9]. 

3.2.3. Sự mở rộng nghĩa của một số từ ngữ  

Theo khảo sát của chúng tôi, trong mùa dịch Covid-19 có rất nhiều từ, cụm từ tuy đã xuất hiện từ lâu, 

song trước bối cảnh mới, chúng lại có thêm cách hiểu mới, nghĩa mới. Chẳng hạn, có một số từ ngữ sau: 

- F0, F1, F2,…[17]: F0 là chỉ bệnh nhân dương tính hoặc được xử lí như dương tính với virus 

Corona. Người đi từ vùng dịch về hoặc có những triệu chứng như: ho, sốt, khó thở và có tiếp xúc gần 

với trường hợp người bệnh, nghi ngờ mắc bệnh trong vòng 14 ngày (sau đó 21 ngày, 07 ngày) trước 

khi xuất hiện triệu chứng bệnh. F1: là người nghi nhiễm, tiếp xúc trực tiếp với ca dương tính virus 

Corona. F2, F3: là người tiếp xúc với người nghi nhiễm… (Có lẽ, người ta mượn các từ ngữ này từ 

lĩnh vực sinh học (?)). Tuy nhiên, các khái niệm này ở từng giai đoạn lịch sử nhất định cũng có những 

điều chỉnh, thay đổi tiến tới chính xác hóa để phù hợp hơn với sự thay đổi của thực tiễn. 

- 4 tại chỗ: là những phương châm phòng, chống đại dịch Covid-19, gồm: (1) Dự phòng, cách li 

điều trị tại chỗ; (2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; (3) Kinh phí tại chỗ; (4) Nhân 

lực tại chỗ [15]. 

- Nhiệm vụ kép [6]: trong mùa dịch Covid-19 có một cụm từ các nhà lãnh đạo, quản lí và các 

phương tiện truyền thông sử dụng nhiều, đó là cụm từ nhiệm vụ kép. Nhiệm vụ kép được hiểu là vừa 

phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - XH. Nhiệm vụ kép này sẽ được cụ thể hóa trên cơ sở đặc 

thù của từng địa phương, cơ quan và đơn vị trong từng giai đoạn nhất định. 

Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi nhận thấy khi tìm hiểu về nghĩa của từ ngữ hoặc câu nói nào 

đó, để hiểu được chính xác, chúng ta cần phải gắn chúng với ngữ cảnh cụ thể mà nó xuất hiện, nhằm 

tránh sự hiểu nhầm. 

3.2.4. Sự củng cố, hoàn thiện ngữ nghĩa của từ ngữ   

Một số khái niệm có thể xuất hiện từ trước đó, nhưng có lẽ chỉ đến khi dịch Covd-19 xuất hiện chúng 

mới có dịp được củng cố, khắc sâu thêm. Đây cũng là một quy luật nói chung của ngôn ngữ, chẳng hạn: 

- Cách li xã hội: trong Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, 

cụm từ này được hiểu là phương pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, bằng việc giữ khoảng 

cách trong XH để đối phó với tình huống nguy hiểm như bùng phát dịch bệnh  

- Giãn cách xã hội: Cùng với khái niệm cách li xã hội, có khái niệm giãn cách xã hội. Cụm từ này 

để thể hiện đầy đủ và chính xác về thuật ngữ social distancing. Theo đó, giãn cách xã hội là một nhóm 

biện pháp nhằm duy trì khoảng cách vật lí giữa người với người, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan của 

dịch bệnh. Khoảng cách vật lí ấy lại được phân làm nhiều cấp độ, từ khoảng cách tối thiểu giữa người 

với người là 2 m, đến hạn chế tập trung nơi đông người, đóng cửa các cơ quan, hay hạn chế đi lại [13]. 

Trong cuộc chiến chống Covid-19, cách li toàn xã hội và giãn cách xã hội đã được ứng dụng rộng 

rãi và được coi là chiếc “chìa khóa vàng” để hạn chế sự bùng phát và lây lan dịch bệnh Covid-19 trong 

cộng đồng. Theo quan sát của chúng tôi, tuy đã được sử dụng rộng rãi, nhưng trong một chừng mực 

nào đó vẫn còn sự tranh luận, chưa thật thống nhất ý kiến xoay quanh các thuật ngữ nêu trên.  
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- Phong tỏa xã hội: đó là việc hạn chế đi lại, trừ trường hợp cấp thiết, tạm ngừng mọi hoạt động 

giao thông công cộng, chuyến bay nội địa [22].  

- Trạng thái bình thường mới sau dịch Covid-19: thuật ngữ cũng được sử dụng rộng rãi để nói 

đến một thứ bất thường nhưng lại trở nên bình thường sau đó. Trong đại dịch Covid-19, cụm từ trạng 

thái bình thường mới được dùng để đề cập tới sự thay đổi hành vi con người, các hoạt động, quan hệ 

xã hội sau đại dịch Covid-19. Trạng thái bình thường mới là trạng thái mà tại đó đất nước vừa tập trung 

chống dịch, vừa khôi phục và phát triển lại nền kinh tế như lúc ban đầu [11]. 

- Ở nhà là yêu nước/ Yêu nước thì phải ở nhà: Đại dịch Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Chính 

phủ ra Chỉ thị số 16/CT-TTg về giãn cách XH trên toàn quốc. Phong trào “Ở nhà là yêu nước” được 

phát động, phát triển mạnh mẽ theo tinh thần của Chỉ thị. Cụm từ ở nhà là yêu nước được hiểu là: 

người dân nên ở nhà, không ra ngoài nếu không thực cần thiết hoặc hạn chế tối đa việc ra ngoài, nhằm 

giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng. Vì thế, thông điệp ở nhà là yêu nước 

đã được giới truyền thông sử dụng rộng rãi tựa như một quy ước đạo đức có sức lan tỏa mạnh mẽ: Ở 

nhà là yêu nước, yêu cộng đồng, yêu gia đình và yêu chính mình; Ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung 

tay cùng cả nước chống dịch…[7] 

3.2.5. Sự sáng tạo đan xen cả về hình thức và nội dung: Khẩu hiệu chống dịch và những cách viết 

tắt, dịch nghĩa sáng tạo, dí dỏm tạo hiệu quả cao trong truyền thông chống dịch Covid-19 

Viết tắt là quá trình sáng tạo khi sử dụng ngôn ngữ, để viết nhanh hơn, ngắn gọn hơn, đồng thời 

chuyển tải được nhiều thông tin hơn. Khi xây dựng các khẩu hiệu truyền thông về Covid-19, chúng tôi 

nhận thấy truyền thông vận dụng khá nhiều cách viết tắt nhằm thực hiện mục đích giao tiếp của mình.  

- Tên gọi Covid - với sự “phiên dịch” sáng tạo, hài hước, dí dỏm 

Ngoài cách viết tắt và dịch nghĩa theo quy ước thông thường (như đã nêu ở trên F0, F1, F2, F3,…), 

khi xây dựng các khẩu hiệu tuyên truyền, chúng tôi còn nhận thấy, truyền thông đã sử dụng cách viết 

tắt qua hình thức “phiên dịch” rất sáng tạo, dí dỏm nhằm gây sự chú ý của công chúng cũng để đơn 

giản, dễ hiểu, dễ tiếp nhận đối với thông điệp. Chẳng hạn COVID là từ viết tắt của tiếng Anh, trong đó 

CO là viết tắt của Corona, chữ VI là viết tắt của virus và D là viết tắt của disease (dịch bệnh). Từ Covid 

đã được “phiên dịch” sang tiếng Việt một cách đầy sáng tạo: COVID = C (Cắt giảm chi tiêu) + O (Ổn 

định cuộc sống) +  V (Vệ sinh sạch sẽ)  + I (Ít tụ tập) + D (Đầu tư sức khỏe và trí tuệ)… 

- Thông điệp 5K: “Lá chắn thép” trong phòng, chống đại dịch Covid-19. 5K là bao gồm: Khẩu 

trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế  [10]. 

Như vậy có thể nói, trong một số hoàn cảnh nhất định, việc viết tắt tỏ ra có nhiều tác dụng hơn 

bao giờ hết. Ngoài việc viết tắt thông thường để tiết kiệm thời gian, công sức, còn có những cách viết 

tắt và dịch nghĩa rất dí dỏm, tạo ra những khẩu hiệu rất gần gũi, dễ nhớ giúp giảm sự căng thẳng trong 

mùa dịch, đồng thời kích thích trí tưởng tượng và sự tìm hiểu của công chúng. Tuy nhiên, theo chúng 

tôi, nếu chữ viết tắt hàm chứa quá nhiều thông điệp thì sẽ rất khó hiểu, khó nhớ đối với người tiếp 

nhận. Vì vậy, về nội dung của thông điệp chứa trong các chữ viết tắt cũng nên giới hạn trong một 

chừng mực nhất định nào đó để công chúng dễ dàng tiếp nhận. 

3.2.6. Đặc điểm chung về ngữ nghĩa của NTTT về dịch bệnh Covid-19 

Trước hết, về nội dung của các thông điệp truyền thông về Covid-19. Trong số các từ ngữ có tần 

số xuất hiện cao, nổi bật hơn cả là nhóm từ ngữ có nội dung đề cập về các giải pháp chống dịch với 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch_COVID-19
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_vi_con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di&action=edit&redlink=1
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truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc ta không để ai bị bỏ lại phía sau và quyết tâm chiến thắng 

dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, tạo sự ổn định và phát triển đất nước. 

Tiếp đến, theo quan sát của chúng tôi, về đặc điểm ngữ nghĩa của NTTT về Covid-19, ngoài sự 

nảy sinh các từ ngữ mới, còn có sự mở rộng, sự củng cố, hoàn thiện ngữ nghĩa của một số từ ngữ. Hơn 

nữa còn có sự sáng tạo đan xem cả về hình thức và nội dung: khẩu hiệu chống dịch và những cách viết 

tắt, dịch nghĩa sáng tạo, dí dỏm tạo hiệu quả cao trong truyền thông, chống dịch Covid-19. Điều này 

chứng tỏ rằng, tiếng Việt là ngôn ngữ luôn sống và phát triển cùng với đời sống xã hội, không ngừng 

được sáng tạo, bồi đắp và hoàn thiện. 

Về nội dung, NNTT về Covid-19 được thể hiện rõ trong việc lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ nhằm 

truyền tải thông điệp về việc phòng, chống dịch Covid-19, giúp công chúng - quần chúng nhân dân 

nâng cao ý thức và tăng cường khả năng phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Các từ ngữ được sử dụng 

có đặc điểm ngắn gọn, đơn nghĩa, diễn tả một cách rõ ràng, chính xác nội dung thông tin và dễ hiểu, 

dễ tiếp nhận. Tính đại chúng là một trong những đặc điểm và cũng là sứ mệnh của NNTT: thể hiện 

một cách rõ ràng, chính xác thông tin về đại dịch, đồng thời NNTT góp phần định hướng nhận thức, 

thái độ và hành vi của công chúng theo hướng tích cực trong mùa dịch Covid-19. 

 3.3. Ngôn ngữ truyền thông góp phần định hướng nhận thức, thái độ và hành vi của công 

chúng theo hướng tích cực trong mùa dịch Covid-19 

Khi XH diễn ra những sự kiện, biến cố lớn có tác động lớn đời sống con người, NN thường có sự 

xuất hiện một số từ ngữ mới, nghĩa mới để phản ánh XH. NNTT có các chức năng chính là thông tin, 

tác động và định hướng nhận thức, thái độ và hành động của đối tượng tiếp nhận. Theo cơ chế liên 

tưởng của ngôn ngữ, mỗi khi nhắc đến hoặc nghe được từ dịch bệnh Covid-19, như một phản xạ có điều 

kiện, con người trong XH đương thời nảy sinh ngay những liên tưởng cần thiết, một loạt từ ngữ liên quan 

xuất hiện trong não bộ như: dịch bệnh, vi rút corona, lây nhiễm, hậu Covid,…; test, (đeo) khẩu trang, rửa 

tay, cách li, giãn cách, khoảng cách, phòng tránh, chung sức, đồng lòng, phòng chống, tiêm vắc xin, cảnh 

báo, an toàn,…; trực tuyến, online,… Những từ ngữ này như những “đường link” tự động, nhạy bén 

trong não bộ mỗi người, theo cơ chế liên tưởng: nhắc đến từ ngữ A thì nghĩ ngay đến từ ngữ B liên quan. 

Như vậy, truyền thông nói chung và NNTT nói riêng đã tác động mạnh mẽ và làm thay đổi nhận thức, 

thái độ, hành vi của công chúng, cộng đồng XH, giúp cộng đồng nâng cao hơn ý thức phòng chống và 

thích ứng với dịch bệnh Covid-19. Rõ ràng đây chính là vai trò vô cùng quan trọng, to lớn của ngôn ngữ 

nói chung và NNTT nói riêng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. NN đã tác động nhanh, 

mạnh đến ý thức con người và XH. Hiểu biết về điều này, những người làm truyền thông, cần nâng cao 

năng lực sử dụng tiếng Việt, tạo những điểm nhấn cần thiết về ngôn ngữ, để ngôn ngữ tiếng Việt nói 

chung và NNTT nói riêng thực sự là phương tiện giao tiếp quan trọng, đắc lực của truyền thông. 

4. Kết luận 

Đại dịch Covid-19 xuất hiện và gây ra những hậu quả nặng nề đối với toàn nhân loại. Để giúp 

cộng đồng, quốc gia phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, chúng ta cần ứng dụng truyền thông đa phương 

tiện và đa ngôn ngữ. Tiếng Việt là một trong những phương tiện trọng yếu của truyền thông về dịch 

Covid -19 được vận dụng rất linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Cùng với sự ra đời của một số từ ngữ 

mới, một số từ ngữ được khoác thêm nghĩa mới, NNTT sử dụng cách viết tắt, vận dụng và sáng tạo 

thành ngữ, tục ngữ, thơ ca,… thậm chí có cả tiếng lóng làm cho công tác tuyên truyền trở nên phong 
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phú và hiệu quả hơn. Với đặc điểm ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu, dễ tiếp nhận, NNTT đã thể hiện một 

cách chính xác, kịp thời thông tin liên quan về đại dịch Covid-19, góp phần giúp cộng đồng nâng cao 

hơn ý thức phòng chống và thích ứng nhanh với dịch bệnh Covid-19.  
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